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Đề 4 

1. 

a.Viết các số sau: 

-Bảy mươi chín: ………… 

-Bốn mươi mốt: ………… 

-Sáu mươi sáu: …………. 

-Chín mươi: …………… 

b.Viết các số : 72 ; 36 ; 89 ; 45 vào ô trống cho đúng thứ tự từ lớn đến bé: 

 

2. 

a.Tính nhẩm 

3 + 8 = …                             7 + 9 = … 

14 – 5 = …                           15 – 7 = … 

9 + 6 = …                             4 + 9 = … 

12 – 3 = …                            11 – 6 = … 

b.Đặt tính rồi tính 

52 + 28              15 + 37             90 – 61                 75 – 68 

………              ……….            ……….                 ……….. 

………              ……….            ……….                 ……….. 

………              ……….            ……….                 ……….. 

3.Tìm x, biết: 

a. 60 – x = 18                            b. x – 70 = 28 

4.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
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a.Trong hình vẽ bên có …..hình tam giác 

b.Trong hình vẽ bên có …..hình tứ giác 

5.Lớp 2A có 42 học sinh tham gia đóng góp cứu trợ đồng bào bị bão lụt và nhiều 

hơn lớp 2B là 7 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh tham gia đóng góp cứu 

trợ đồng bào bị bão lụt? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 


